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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SƠN LA NĂM 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng; Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ: Nông nghiệp & PTNT - Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Văn bản số 163/VNFF-BĐH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo dự kiến tiền điều phối chi trả DVMTR năm 2016; Công văn số 220/VNFF-BĐH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch, dự toán chi quản lý năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 50/TTr-SNN ngày 02 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi phí quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La năm 2016 với nội dung như sau:
1. Kế hoạch thu năm 2016 là: 110.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí quản lý 10%: 11.000.000.000 đồng.

- Kinh phí dự phòng 5%: 5.500.000.000 đồng.

- Kinh phí chi trả cho các chủ rừng 85%: 93.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối và sử dụng tiền DVMTR.
2.1. Chi trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 93.500.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi trả cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà: 88.116.767.000 đồng.
- Chi trả cho các chủ rừng lưu vực Sông Mã: 5.383.233.000 đồng.
(Chi tiết kế hoạch chi trả cho các chủ rừng có phụ lục 03 đính kèm)

2.2. Trích lập kinh phí dự phòng 5%: 5.500.000.000 đồng.

2.3. Kinh phí chi cho công tác quản lý tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La là: 26.454.332.000 đồng (gồm 10% phần thu được trong năm là 11.000.000.000 đồng và kinh phí trước chuyển sang là:15.454.332.000 đồng).
Dự toán kinh phí quản lý dự kiến sử dụng năm 2016 là 21.013.397.000 đồng. Nội dung chi như sau:

- Chi thường xuyên: 10.337.098.000 đồng.

- Kinh phí chi không thường xuyên: 4.085.559.000 đồng.

- Kinh phí trích lập các quỹ: 6.590.740.000 đồng.

(Có Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 đảm bảo tiến độ và đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp; Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm; Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lãnh đạo VP, CVK;
- Lưu: VT, Mạnh, 48 bản.
	KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Đức Hải


KẾ HOẠCH
THU VÀ CHI TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SƠN LA NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.
Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Căn cứ Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Căn cứ Quyết định số 3003/QĐ-BNN-TCLN ngày 29 tháng 11 năm 2012; Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 6 năm 2013; Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN ngày 24 tháng 10 năm 2013; Quyết định số 13/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La; Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định tỷ lệ trích lập và sử dụng nguồn kinh phí quản lý, kinh phí dự phòng trích từ nguồn ủy thác chi trả DVMTR. Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La quy định về việc áp dụng hệ số K để điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao tự chủ, tự chịu trách về tổ chức biên chế và tài chính giao cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La.

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Căn cứ Văn bản số 163/VNFF-BĐH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo dự kiến tiền điều phối chi trả DVMTR năm 2016; Công văn số 220/VNFF-BĐH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch, dự toán chi quản lý năm 2016.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016. Cụ thể như sau:

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2015
I. ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Tình hình thu
Tổng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh đã thu năm 2015 là 131,901 tỷ đồng/109,578 tỷ đồng đạt 120%.

Trong đó:
- Thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam: 90,000 tỷ đồng.
- Thu ủy thác của các nhà máy nội tỉnh: 41,901 tỷ đồng /19,354 tỷ đồng.
(Chi tiết tại biểu 01 kèm theo)
2. Tình hình chi
Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La là đã chi trả 90,903 tỷ đồng, cho 618.994,08 ha rừng của 47.563 chủ rừng tại 2.604 tổ, bản của 201 xã, phường trên 12 huyện, thành phố thuộc lưu vực Sông Đà, Sông Mã đạt 98,9% kế hoạch. Số tiền còn lại chưa chi chuyển nguồn sang chi trả cho năm tiếp theo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Một số mặt được

- Việc vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các bộ ngành TW, Tổng cục Lâm nghiệp và các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và nhân dân các dân tộc.

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công viên chức Quỹ và các đơn vị có sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo chính quyền với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành chi đoàn thanh niên CSHCM dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về công tác chi trả: Với bộ máy tinh giản, tổ chức biên chế đã khẳng định được tính chuyên nghiệp và đủ năng lực thực hiện được nhiệm vụ được giao.

- Về công tác tuyên truyền: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức được các hội nghị, các lớp tập huấn, các phóng sự truyền hình..., để tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về chính sách chi trả DVMTR của Chính phủ tạo chuyển biến tích cực về ý thức quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho những người dân làm nghề rừng.

- Về công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững: Với đơn giá tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tương đối cao, cùng với các thu nhập khác từ rừng đã góp phần tạo thêm công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân, qua đó chủ rừng đã quan tâm thường xuyên tuần tra canh gác rừng. Việc tổ chức lại cách thức bảo vệ rừng theo hình thức tổ, nhóm hộ, cộng đồng bản, phối hợp, hỗ trợ nhau trong tuần tra bảo vệ rừng, tạo sự đồng thuận và quyết tâm hơn trong việc đấu tranh chống các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép..., trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể về số vụ và mức độ thiệt hại.

- Công tác chuyên môn của Quỹ được triển khai đồng bộ, ngày càng hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người làm nghề rừng và tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại - hạn chế

- Năm 2015 khối lượng công việc của Quỹ rất lớn với rất nhiều nội dung mới trong khi đó hệ thống các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành TW chưa được ban hành kịp thời.

- Hiện nay một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền DVMTR theo quy định từ năm 2011 - 2015 tuy nhiên còn nhỏ giọt ảnh hưởng đến việc thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
- Hệ thống tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo vệ và Phát triển đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện nay Quỹ tỉnh và Chi nhánh quỹ các huyện chưa có trụ sở làm việc ổn định hầu hết đang phải đi thuê trụ sở làm việc. Gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai nhiệm vụ.

Phần II
KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
I. MỤC ĐÍCH

- Tạo cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thu chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đảm bảo chủ động điều phối, sử dụng tiền DVMTR nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời nguồn thu tiền ủy thác chi trả DVMTR và chi trả cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

II. KẾ HOẠCH THU TIỀN CHI TRẢ

1. Cơ sở tạo nguồn thu và đối tượng thu
Đơn vị phải nộp và mức thu được quy định tại Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Đối với cơ sở sản xuất thủy điện có sử dụng lưu vực nội tỉnh và liên tỉnh của tỉnh Sơn La: Mức thu 20 đồng/kwh điện thương phẩm.
- Đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch có sử dụng lưu vực của tỉnh Sơn La: Mức thu 40 đồng/m3 nước thương phẩm.

- Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng được tính tính bằng 1% - 2% trên doanh thu thực hiện trong kỳ.
2. Kế hoạch thu

Tổng nguồn thu ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2016 (số lượng đơn vị phải thu gồm 30 đơn vị: 28 thủy điện và 02 đơn vị sản xuất nước) dự kiến là: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).
Trong đó:

- Thu ủy thác qua Quỹ TW: 88.478.100.000 đồng.
- Thu ủy thác tại Quỹ tỉnh: 21.521.900.000 đồng.
(Chi tiết kế hoạch thu có Phụ lục 02 đính kèm)

3. Phương thức thu, kỳ hạn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

a) Kê khai
Bên sử dụng DVMTR phải lập bản kê khai hàng tháng, quý về công suất và số tiền chi trả DVMTR gửi cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

b) Kỳ hạn thu
Kỳ hạn thu tiền chi trả DVMTR được thực hiện theo quý. Hàng quý chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên sử dụng DVMTR phải chuyển tiền cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La; kỳ hạn thu Quý 4 của năm chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm.
c) Phương thức thu

Bên sử dụng DVMTR chuyển khoản số tiền chi trả DVMTR vào tài khoản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La.
4. Nộp chậm hoặc không nộp tiền DVMTR theo đúng quy định

Bên sử dụng DVMTR phải ký hợp đồng ủy thác, kê khai số tiền ủy thác và nộp đầy đủ tiền DVMTR về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định. Nếu trả chậm phải trả tiền lãi phát sinh từ việc chậm trả quy định tại Khoản 4 Điều 1 và Điều 9a Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI, CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016

1. Phạm vi và đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

a) Phạm vi

Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La do các chủ rừng Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp là khoảng 637.992,04 ha.

b) Đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

Các đối tượng được quy định tại Điều 8 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ gồm: Các chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao khoán bảo vệ rừng; các chủ rừng là tổ chức Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng. Các đối tượng được tổ chức Nhà nước giao khoán bảo vệ rừng.

2. Kế hoạch phân phối và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2016 là: 110.000.000.000 đồng. Kinh phí được phân phối sử dụng theo quy định tại Quyết định số 2035/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

- Kinh phí quản lý 10%: 11.000.000.000 đồng.

- Kinh phí dự phòng 5%: 5.500.000.000 đồng.

- Kinh phí chi trả cho các chủ rừng 85%: 93.500.000.000 đồng.

a) Chi trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 93.500.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi trả cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà: 88.116.767.000 đồng.
- Chi trả cho các chủ rừng lưu vực Sông Mã: 5.383.233.000 đồng.
(Chi tiết kế hoạch chi trả cho các chủ rừng có Phụ lục số 03 đính kèm)

b) Trích lập kinh phí dự phòng 5%: 5.500.000.000 đồng.

c) Kinh phí chi cho công tác quản lý tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La là: 26.454.332.000 đồng (gồm 10% phần thu được trong năm là 11.000.000.000 đồng và kinh phí trước chuyển sang là:15.454.332.000 đồng).
Dự toán kinh phí quản lý dự kiến sử dụng năm 2016 là 21.013.397.000 đồng. Nội dung chi như sau:

- Chi thường xuyên: 10.337.098.000 đồng.

- Kinh phí chi không thường xuyên: 4.085.559.000 đồng.

- Kinh phí trích lập các quỹ: 6.590.740.000 đồng.

(Chi tiết dự toán kinh phí quản lý có phụ lục 04 đính kèm)

3. Đơn giá chi trả
Đơn giá chi trả bình quân cho 01 ha cho các chủ rừng trên từng lưu vực giao Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phê duyệt trên cơ sở số tiền thực tế thu được trong năm và diện tích rừng có cung ứng DVMTR được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Phương thức chi trả, thanh toán
Chuyển khoản và thanh toán bằng tiền mặt.

5. Thời gian thực hiện chi trả
Theo Thông tư số 62/TTLT/BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 đảm bảo tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng kế hoạch đã ban hành và ðúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính
Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng, thanh toán, quyết toán tiền DVMTR theo đúng kế hoạch đã được ban hành và đúng quy định

3. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La
- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 đảm bảo tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

- Quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL 01

		Phụ lục số 01

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU NĂM 2015

		(Kèm theo kế hoạch thu, chi trả tiền DVMTR, dự toán kinh phí quản lý năm 2016)

						Đơn vị tính: Đồng

		STT		Cơ quan chủ quản		Đăng ký kế hoạch năm 2015		Số tiền đã nộp 
năm 2015		Ghi chú

		1		2		3		4		5

		TỔNG CỘNG				109,578,499,000		131,901,441,200

		A		QUỸ TW		90,224,250,000		90,000,000,000

		I		Lưu vực Sông Đà		89,165,780,000		88,461,388,000

		1		Công ty thủy điện Sơn La		17,778,220,000		16,814,259,000

		2		Thủy điện Hòa Bình		64,853,950,000		62,991,159,000

		3		Công Ty CP thủy điện Nậm Chiến		5,440,060,000		2,002,494,000

		4		Cty CP ĐT phát triển điện Tây Bắc				2,993,172,000

		5		Công ty Nước Vinaconex		1,093,550,000		1,160,304,000

		6		Thủy điện Nậm Khốt				2,500,000,000

		II		Lưu Vực Sông Mã		1,058,470,000		1,538,612,000

		6		Thủy điện Hoàng Anh		1,058,470,000		1,538,612,000

		B		NỘI TỈNH		19,354,249,000		41,901,441,200

		I		Lưu vực Sông Đà		15,321,257,000		35,101,023,280

		1		Thủy điện Nậm Chim 1		1,440,000,000		1,000,000,000

		2		Thủy điện Suối Sập 1		1,400,000,000		4,219,005,880

		3		Thủy điện Háng Đồng a1		520,000,000		1,024,437,620

		4		Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng		640,000,000		779,085,100

		5		Thủy điện Nậm Hồng 1		900,000,000		2,237,624,560

		6		Thủy điện Nậm Hồng 2

		7		Thủy điện Nậm Pia		1,500,000,000		4,216,115,700

		8		Thủy điện Chiềng Công 1		1,000,000,000		3,494,260,340

		9		Thủy điện Chiềng Công 2

		10		Thủy điện Suối Tân1		170,000,000		479,847,720

		11		Thủy điện Nậm Chanh		110,000,000		319,418,860

		12		Thủy điện Mường Sang 1		150,000,000		648,674,480

		13		Thủy điện Nậm La		1,940,000,000		5,209,466,940

		14		Thủy điện Pá Chiến		1,420,000,000		200,000,000

		15		Thủy điện Tà Niết		320,000,000		324,665,660

		16		Thủy điện Suối Sập 3		1,023,257,000		3,450,290,840

		17		Thủy điện Nậm Giôn				1,056,146,440

		18		Thủy điện Suối Sập 2		960,000,000		3,932,673,220

		19		Công ty CP thủy điện Nậm Lừm		1,440,000,000		2,107,284,280

		20		Công ty CP Cấp Nước		388,000,000		402,025,640

		II		Lưu vực Sông Mã		4,032,992,000		6,800,417,920

		21		Thủy điện Nậm Công		1,240,000,000		900,000,000

		22		Thủy điện Nậm Sọi

		23		Thủy điện Tà Cọ		2,292,095,000		5,400,000,000

		24		Thủy điện Nậm Công 3		500,897,000		500,417,920





PL 02

		Phụ lục số 02

		KẾ HOẠCH THU VÀ CHI TIỀN ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016

		(Kèm theo kế hoạch thu, chi trả tiền DVMTR, dự toán kinh phí quản lý năm 2016)

																Đơn vị tính: Nghìn đồng, nghìn kw, m3

		STT		NỘI DUNG		Sản lượng (1 nghìn kw)		Đơn vị tính (đ/kwh)		Kế hoạch kinh phí năm 2016		Kế hoạch sử dụng kinh phí và chi trả cho chủ rừng của Quỹ phân bổ theo nguồn thu										Ghi chú

												Chi hoạt động quản lý (10%)		Kinh phí dự phòng  (5%)		Chi trả cho chủ rừng (85%)

																Tổng		Lưu vực sông Đà		Lưu vực sông Mã

		1		2		4		5		6		7=6*10%		8=6*5%		9=10+11		10		11		12

		B		KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2016						110,000,000		11,000,000		5,500,000		93,500,000		88,116,767		5,383,233

		I		Phần thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam		4,394,495				88,478,100		8,847,810		4,423,905		75,206,385		73,342,718		1,863,668

		1		Thủy điện Sơn La		874,600		20		17,491,990		1,749,199		874,600		14,868,192		14,868,192

		2		Thủy điện Hòa Bình		3,040,029		20		60,800,570		6,080,057		3,040,029		51,680,485		51,680,485

		3		Thủy điện Nậm Chiến 1		272,003		20		5,440,060		544,006		272,003		4,624,051		4,624,051

		4		Thủy điện Nậm Chiến 2		68,826		20		1,376,520		137,652		68,826		1,170,042		1,170,042

		5		Thủy điện Bá Thước 2		109,628		20		2,192,550		219,255		109,628		1,863,668				1,863,668

		6		Công ty nước sạch Vinaconnex		29,410		40		1,176,410		117,641		58,821		999,949		999,949

		II		Phần thu ủy thác qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh		1,066,395				21,521,900		2,152,190		1,076,095		18,293,615		14,774,050		3,519,565

		1		Thủy điện Suối Sập 2		48,000		20		960,000		96,000		48,000		816,000		816,000

		2		Thủy điện Nậm Chanh		5,500		20		110,000		11,000		5,500		93,500		93,500

		3		Thủy điện Nậm Pia		75,000		20		1,500,000		150,000		75,000		1,275,000		1,275,000

		4		Thủy điện Chiềng Công 1		55,000		20		1,100,000		110,000		55,000		935,000		935,000

		5		Thủy điện Chiềng Công 2

		6		Thủy điện Nậm Hồng 1		50,000		20		1,000,000		100,000		50,000		850,000		850,000

		7		Thủy điện Nậm Hồng 2

		8		Thủy điện Suối Tân 1		8,500		20		170,000		17,000		8,500		144,500		144,500

		9		Thủy điện Mường Sang 1		10,000		20		200,000		20,000		10,000		170,000		170,000

		10		Thủy điện Nậm Chim 1		72,000		20		1,440,000		144,000		72,000		1,224,000		1,224,000

		11		Thủy điện Pá Chiến		71,000		20		1,420,000		142,000		71,000		1,207,000		1,207,000

		12		Thủy điện Suối Sập 3		52,500		20		1,050,000		105,000		52,500		892,500		892,500

		13		Thủy điện Nậm La		97,000		20		1,940,000		194,000		97,000		1,649,000		1,649,000

		14		Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng		32,000		20		640,000		64,000		32,000		544,000		544,000

		15		Thủy điện Suối Sập 1		70,000		20		1,400,000		140,000		70,000		1,190,000		1,190,000

		16		Thủy điện Tà Niết		16,000		20		320,000		32,000		16,000		272,000		272,000

		17		Thủy điện Tà Cọ		115,000		20		2,300,000		230,000		115,000		1,955,000				1,955,000

		18		Thủy điện Nậm Công 3		30,000		20		600,000		60,000		30,000		510,000				510,000

		19		Thủy điện Nậm Công 4		62,033		20		1,240,665		124,067		62,033		1,054,565				1,054,565

		20		Thủy điện Nậm Sọi				20

		21		Thủy điện Suối Lừm 1		72,000		20		1,440,000		144,000		72,000		1,224,000		1,224,000

		22		Thủy điện Nậm Giôn		82,500		20		1,650,000		165,000		82,500		1,402,500		1,402,500

		23		Thủy điện Háng Đồng A1		32,662		20		653,235		65,324		32,662		555,250		555,250

		24		Công ty CP cấp nước Sơn La		9,700		40		388,000		38,800		19,400		329,800		329,800





PL 03

		Phụ lục số 03

		KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CÁC CHỦ RỪNG NĂM 2016

		(Kèm theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

																		Đơn vị tính: 1.000 đồng

		STT		Đối tượng		Diện tích có rừng (ha)								Đơn giá (ước tính làm tròn đ/ha)		Tổng số tiền chi trả  DVMTR		Trong đó				Ghi chú

																		Chi phí QL của chủ rừng (10%)		Chi trả cho đối tượng nhận khoán

						Tổng diện tích (ha)		Rừng tự nhiên		Rừng trồng		Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		A		ĐƠN GIÁ CHI TRẢ

		1		Đơn giá bình quân cho lưu vực Sông Đà tính theo dự toán thu năm 2015 (đơn giá ước tính nghìn đồng/ha)		424,816.71		397,954.93		26,861.79		422,130.54		212		89,680,767

		2		Đơn giá bình quân cho lưu vực Sông Mã tính theo dự toán thu năm 2015 (đơn giá ước tính nghìn đồng/ha)		213,175.33		205,527.11		7,648.21		212,410.50		25		5,382,668

		B		CHI TRẢ CHO CHỦ RỪNG		637,992.04		603,482.04		34,510.00		634,541.03				95,063,435		1,209,655		10,886,896

		I		CHI TRẢ CHO CHỦ RỪNG LƯU VỰC SÔNG ĐÀ		424,816.71		397,954.93		26,861.79		422,130.54				89,680,767		1,077,108		9,693,971

		1		Chủ rừng là tổ chức		50,938.63		48,550.75		2,387.89		50,699.85				10,771,078.55		1,077,107.86		9,693,970.70

		1.1		Công ty trách nhiệm lâm nghiệp Mộc Châu		276.84				276.84		249.16		212		52,933		5,293		47,639

		1.2		Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu		1,204.22		1,204.22				1,204.22		212		255,834		25,583		230,251

		1.3		Ban chỉ huy quân sự Mộc Châu		679.99		679.99				679.99		212		144,462		14,446		130,016

		1.4		UBND xã Tân Lập		126.96		126.96				126.96		212		26,972		2,697		24,275

		1.5		UBND xã Tân Hợp		14.90		14.90				14.90		212		3,165		317		2,849

		1.6		UBND xã Tô Múa - huyện Vân Hồ		40.98		40.98				40.98		212		8,706		871		7,836

		1.7		Ban quản lý dự án BV&PTR huyện Yên Châu		1,025.89		1,025.89				1,025.89		212		217,948		21,795		196,153

		1.8		Ban chỉ huy quân sự huện Yên Châu		229.10		229.10				229.10		212		48,671		4,867		43,804

		1.9		Đồn biên phòng 465 huyện Yên Châu		189.32		189.32				189.32		212		40,220		4,022		36,198

		1.10		Đồn biên phòng 461 huyện Yên Châu		52.68		52.68				52.68		212		11,191		1,119		10,072

		1.11		UBND xã Tà Hộc huyện Mai Sơn		127.15		127.15				127.15		212		27,013		2,701		24,311

		1.12		UBND xã Chiềng Chung huyện Mai Sơn		3.71		3.71				3.71		212		788		79		709

		1.13		UBND xã Chiềng Kheo huyện Mai Sơn		106.45		45.51		60.94		100.36		212		21,320		2,132		19,188

		1.14		UBND xã Mường Bon huyện Mai Sơn		23.33		23.33				23.33		212		4,956		496		4,461

		1.15		UBND xã Nà Bó huyện Mai Sơn		92.89		85.65		7.24		92.17		212		19,580		1,958		17,622

		1.16		BQL Lâm Viên Sơn La - huyện Mai Sơn		20.10		20.10				20.10		212		4,270		427		3,843

		1.17		Tram Ra Đa 37 Chiềng Mung - Mai Sơn		12.00		12.00				12.00		212		2,549		255		2,294

		1.18		UBND xã Mường Bang huyện Phù Yên		1,363.93		1,363.93				1,363.93		212		289,763		28,976		260,787

		1.19		UBND xã Tường Phong huyện Phù Yên		1,483.81		1,483.81				1,483.81		212		315,232		31,523		283,709

		1.20		Công ty TNHH Lâm nghiệp huyện Phù Yên		7,182.53		5,760.21		1,422.32		7,040.30		212		1,495,697		149,570		1,346,127

		1.21		Trại giam Yên Hạ - huyện Phù Yên		118.10		74.40		43.70		113.73		212		24,162		2,416		21,746

		1.22		Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa - huyện Bắc Yên, Phù Yên		13,911.73		13,911.73				13,911.73		212		2,955,519		295,552		2,659,967

		1.23		Công ty TNHHNN một thành viên lâm nghiệp Mường La		1,027.32		1,027.32				1,027.32		212		218,253		21,825		196,427

		1.24		Diện tích chưa giao rừng tạm cho Công ty TNHHNN một thành viên LN Mường La chi trả theo hình thức tổ chức		17,226.77		17,226.77				17,226.77		212		3,659,791		365,979		3,293,812

		1.25		Công ty Cổ phần Minh Trang - Mường La		153.02				153.02		137.72		212		29,258		2,926		26,332

		1.26		BQL rừng phòng hộ Thuận Châu (huyện Quỳnh Nhai)		1,842.45		1,842.45				1,842.45		212		391,425		39,142		352,282

		1.27		Ban quản lý rừng đặc dụng Copia Thuận Châu		2,102.97		1,813.79		289.18		2,074.05		212		440,628		44,063		396,565

		1.28		Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc (Thuận Châu, thành phố SL)		257.07		143.09		113.98		245.67		212		52,193		5,219		46,973

		1.29		Ban chỉ huy quân sự thành phố Sơn La		0.50		0.50				0.50		212		106		11		96

		1.30		Kho K4-BCHQS thành phố Sơn La		5.25		5.25				5.25		212		1,115		112		1,004

		1.31		Bộ đội biên phòng thành phố Sơn La		4.82		4.82				4.82		212		1,024		102		922

		1.32		Lâm viên - Chi cục Kiểm lâm Sơn La		18.68		11.20		7.48		17.93		212		3,810		381		3,429

		1.33		Công ty CPXĐV Hoa Ban Thành phố Sơn La		13.19				13.19		11.87		212		2,522		252		2,270

		2		Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, tổ chức của bản và cộng đồng dân cư thôn		373,878.08		349,404.18		24,473.90		371,430.69				78,909,689

		2.1		Huyện Thuận Châu		35,730.92		32,768.14		2,962.78		35,434.65		212		7,528,018

		2.2		Huyện Quỳnh Nhai		47,139.43		45,247.92		1,891.51		46,950.27		212		9,974,489

		2.3		Huyện Phù Yên		36,416.84		33,720.06		2,696.78		36,147.17		212		7,679,391

		2.4		Huyện Yên châu		37,015.48		34,807.90		2,207.59		36,794.73		212		7,816,964

		2.5		Huyện Mộc Châu		41,166.57		39,729.54		1,437.03		41,022.86		212		8,715,223

		2.6		Thành phố		12,309.50		9,562.98		2,746.52		12,034.85		212		2,556,779

		2.7		Huyện Mường La		59,305.49		55,972.61		3,332.88		58,972.20		212		12,528,524

		2.8		Huyện Bắc Yên		40,879.09		40,349.56		529.54		40,826.14		212		8,673,429

		2.9		Huyện Mai Sơn		31,884.83		28,813.46		3,071.37		31,577.69		212		6,708,616

		2.10		Huyện Vân Hồ		32,029.92		28,432.02		3,597.91		31,670.13		212		6,728,255

		II		CHI TRẢ CHỦ RỪNG LƯU VỰC SÔNG MÃ		213,175.33		205,527.11		7,648.21		212,410.50				5,382,668		132,547		1,192,926

		1		Chủ rừng là tổ chức lưu vực sông Mã		52,398.36		51,472.11		926.25		52,305.73				1,325,473		132,547		1,192,926

		1.1		Ban quản lý rừng đặc dụng Côpia Thuận Châu		4,725.47		3,820.02		905.45		4,634.93		25		117,453		11,745		105,708

		1.2		Ban quản lý rừng đặc dụng Sốp Cộp		13,862.63		13,862.63				13,862.63		25		351,291		35,129		316,162

		1.3		Công ty TNHH Lâm nghiệp NNMTV huyện Sốp Cộp		4,354.23		4,354.23				4,354.23		25		110,340		11,034		99,306

		1.4		Đồn biên phòng Nậm Lạnh		3,667.94		3,667.94				3,667.94		25		92,949		9,295		83,654

		1.5		Đồn biên phòng Mường Lèo		2,475.52		2,475.52				2,475.52		25		62,732		6,273		56,459

		1.6		Đồn biên phòng Mường Lạn		5,140.53		5,140.53				5,140.53		25		130,266		13,027		117,239

		1.7		Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu		3,329.19		3,308.39		20.80		3,327.11		25		84,312		8,431		75,881

		1.8		Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Nha (Huyện Vân Hồ)		14,842.85		14,842.85				14,842.85		25		376,131		37,613		338,518

		2		Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, tổ chức của bản và cộng đồng dân cư thôn		160,776.97		154,055.00		6,721.96		160,104.76				4,057,195

		2.1		Huyện Mai Sơn		24,753.54		24,735.09		18.45		24,751.70		25		627,230

		2.2		Huyện Mộc Châu		5,597.68		5,584.83		12.85		5,596.39		25		141,817

		2.3		Huyện Vân Hồ		3,612.77		2,466.42		1,146.35		3,498.13		25		88,646

		2.4		Huyện Thuận Châu		22,823.24		22,455.37		367.86		22,786.44		25		577,428

		2.5		Huyện Sông Mã		56,786.66		53,616.11		3,170.55		56,469.61		25		1,430,989

		2.6		Huyện Sốp Cộp		47,203.08		45,197.18		2,005.90		47,002.49		25		1,191,084

		*Ghi chú:

		- Diện tích rừng tự nhiện hệ số K=1; Diện tích rừng trồng hệ số K=0,9

		- Diện tích rừng căn cứ theo Quyết định 3585/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.



Thang:
Bac yen: 5981,43
Phu yen: 7930,3

Thang:
gỒM 219,5ha Thuận chau + 37,5 HA trai thực nghiệm chiềng sinh

ADMIN:
H. Sốp Cộp: 6.377,4ha
H. Sông Mã: 7.525,23ha




